
Stress in Words Ending in -ic and -ious (Nhấn trọng âm trong các từ kết thúc bằng -ic và -ious)

Từ kết thúc bằng -ic:

 Quy tắc: Trọng âm thường được đặt vào âm tiết áp chót (âm tiết đứng ngay trước âm tiết cuối cùng).

 Ví dụ:

o Graphic / ræf k/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˈɡ ɪ graph: graph-ic (đồ họa)

o Historic /h s t r k/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ɪ ˈ ɒ ɪ his: his-tor-ic (lịch sử)

o Scientific / sa ən t f k/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˌ ɪ ˈ ɪ ɪ sci: sci-en-tif-ic (khoa học)

o Economic / i kə n m k/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˌ ː ˈ ɒ ɪ eco: eco-nom-ic (kinh tế)

o Energetic / nər d t k/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˌɛ ˈ ʒɛ ɪ en: en-er-get-ic (năng động)

Từ kết thúc bằng -ious:

 Quy tắc: Trọng âm thường được đặt vào âm tiết thứ ba từ cuối (âm tiết trước âm tiết áp chót).

 Ví dụ:

o Curious / kj əriəs/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˈ ʊ cur: cur-i-ous (tò mò)

o Nervous / n rvəs/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˈ ɜː ner: ner-vous (lo lắng)

o Various / v əriəs/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˈ ɛ var: var-i-ous (đa dạng)

o Ambitious /æm b əs/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ˈ ɪʃ am: am-bi-tious (tham vọng)

o Delicious /d l əs/ - Trọng âm rơi vào âm tiết ɪˈ ɪʃ de: de-li-cious (ngon miệng)


